
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU  

NGND, NGƯT LẦN THỨ 16 - NĂM 2023 
 

 

 TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU NGƯT 
 

Họ và tên 

Năm sinh 

chức vụ 

Nơi công tác 

 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

 

 

 

Giới 

tính 

 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

 

Số 

năm 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

Số  

SKKN, 

đề tài NCKH, giáo 

trình, bài báo KH, bồi 

dưỡng HSG, GVDG, 

đào tạo sau đại học 

 

Số 

năm 

CSTĐ 

 

 

HCLĐ 

hoặc BK 

Số phiếu đạt được và tỷ lệ % 

Quần 

chúng 

Hội 

đồng 

cấp cơ 

sở 

Hội 

đồng 

Sở 

GD&

ĐT 

Hội 

đồng 

cấp 

tỉnh 

Bà Nông Thúy Bền 

Năm sinh: 1977 

Chức vụ, đơn vị công tác: 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Trung học phổ thông Nà 

Giàng, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng 

Thạc 

sĩ 

Nữ Nùng 

 

 

 

 

 

 

 

1999 20 - 01 SKKN cấp tỉnh; 

- 12 SKKN cấp 

ngành; 

- 01 lần đạt danh 

hiệu Giáo viên giỏi 

cơ sở; 

- 03 lần đạt GVDG 

cấp tỉnh;  

- 11 lần đạt GV dạy 

giỏi cấp trường 

(tương đương cấp 

huyện); 

- 02 lần đạt giải Tư 

hướng dẫn học sinh 

thi Khoa học kĩ 

thuật cấp tỉnh; 

- 36 HS đạt giải học 

sinh giỏi cấp huyện, 

cấp tỉnh; 02 HS 

- 12 lần 

đạt danh 

hiệu 

CSTĐ cơ 

sở (có 

năm liền 

kề năm 

xét tặng); 

- 01 lần 

đạt danh 

hiệu 

CSTĐ 

cấp tỉnh. 

 

- 02 BK 

của CT 

UBND 

Tỉnh; 

- 02 

Bằng 

khen của 

Bộ 

GD&ĐT. 

 

34/34 

(100 

%) 

11/11 

(100%) 

16/17  

(94, 

12%) 
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được chọn vào đội 

tuyển quốc gia. 



3 

 

 

Tiêu chuẩn 1:  Phẩm chất chính trị, lối sống 

- Luôn trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của 

Đảng; Lập trường tư trưởng chính trị vững vàng, luôn kiên định với mục tiêu Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; chấp hành tốt, có ý 

thức bảo vệ, quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt; lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, trung thực; tinh thần phê và tự phê cao.  

- Gương mẫu thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường; có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp, chan hòa, đoàn kết trong đơn vị. 

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu tham gia các hoạt động ở nơi cư trú, gia đình có nhiều năm liền được công nhận Gia đình 

văn hóa. 

- Gắn bó, tận tụy, tâm huyết với nghề; có lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp cao; gương mẫu, nhiệt tình đi đầu trong các phong trào, 

các cuộc vận động, công việc; luôn có ý thức rèn luyện bản thân, giữ gìn đạo đức, phẩm chất của người Đảng viên, của nhà giáo, có uy 

tín, có sức ảnh hưởng trong nhà trường, trong ngành và xã hội, được học sinh, đồng nghiệp, nhân dân tin yêu, kính trọng. 

Tiêu chuẩn 2: Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được của cá nhân và tập thể 

-  Danh hiệu thi đua của cá nhân: 12 lần đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 01 lần đạt giáo viên giỏi cơ sở 

TT Năm học Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết 

định 

1 2001 - 2002 Giáo viên giỏi cơ sở Số 1174/QĐ-KT-UB ngày 09/7/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng 

2 2004 - 2005 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Số 206/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/02/2005 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

3 2006 - 2007 
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Số 468/QĐ-KT-GD&ĐT ngày 09/3/2007 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1069/QĐ-SGD&ĐT ngày 10/7/2007 của Giám đốc Sở GD&ĐT  tỉnh Cao Bằng 

4 2007 - 2008 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1154/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/7/2008 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

5 2008 - 2009 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1255/QĐ-SGD&ĐT ngày 14/7/2009 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

6 2009 - 2010 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1576/QĐ-SGD&ĐT ngày 06/8/2010 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

7 2011 - 2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1315/SGD&ĐT ngày 22/6/2012 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

8 2014 - 2015 Chiến sĩ thi đua cơ sở  Số 1322/QĐ-SGD&ĐT ngày 22/6/2015 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

9 2015 - 2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1312/QĐ-SGD&ĐT ngày 17/6/2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

10 2016 - 2017 
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Số 196/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/3/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

Chiến sĩ thi đua cơ sở  Số 399/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/6/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

11 2017 - 2018 
Chiến sĩ thi đua cơ sở  Số 390/QĐ-SGD&ĐT ngày 21/6/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Số 1477/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Cao Bằng 
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12 2018 - 2019 Chiến sĩ thi đua cơ sở  Số 661/QĐ-SGD&ĐT ngày 05/7/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

13 2020 - 2021 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 280/QĐ-SGD&ĐT ngày 24/6/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

14 2021 - 2022 Chiến sĩ thi đua cơ sở  Số 340/QĐ-SGD&ĐT ngày 21/6/2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng 

 -  Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: 02 bằng khen của UBND tỉnh, 02 bằng khen của Bộ GD&ĐT 

TT Năm 
Hình thức 

khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

1 2020 Bằng khen Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND  tỉnh Cao Bằng 

2 2020 Bằng Khen Quyết định số 3010/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2020 của Bộ GD&ĐT 

3 2022 Bằng khen Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND  tỉnh Cao Bằng 

4 2022 Bằng khen Quyết định số 3216/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2022 của Bộ GD&ĐT 

 - Thành tích của tập thể 02 năm liền kề năm xét tặng danh hiệu NGƯT 

Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định; cơ quan ban hành 

2020 - 2021 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

2021 - 2022 Cờ thi đua của Chính phủ Quyết định số 1130/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Tiêu chuẩn 3: Sáng kiến kinh nghiệm 

 01 SKKN cấp tỉnh, 12 SKKN cấp ngành 

TT Tên sáng kiến 
Cấp nghiệm thu, 

 xếp loại 

Năm nghiệm 

thu 

1 Một số giải pháp ôn thi học sinh giỏi Cấp Ngành, xếp loại Khá 2007 

2 Nét đẹp trong bài ca dao “Con cò” Cấp Ngành, xếp loại Khá 2008 

3 Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận Cấp Ngành, xếp loại Khá 2009 

4 
Một định hướng giảng tác phẩm thơ trữ tình Cấp Ngành, xếp loại 

Trung bình 

2010 

5 
Một định hướng tổ chức thực hiện tiết trả bài môn Ngữ văn Cấp Ngành, xếp loại Trung 

bình 
2011 

6 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng bài “Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo 

Nhiên đi Quảng Lăng” (Lý Bạch) 

 

Cấp Ngành, xếp loại Trung 

bình 
 

2012 
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7 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ dạy lí thuyết làm văn Cấp Ngành, xếp loại Trung 

bình 
2015 

8 
Tích hợp kiến thức liên môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân trong dạy học bài 

“Bạch Đằng giang phú” của Trương Hán Siêu 

Cấp Ngành, xếp loại Trung 

bình 
2016 

9 
Một số biện pháp ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận về tác phẩm hoặc 

đoạn trích thơ cho học sinh khối 12 trường THPT Nà Giàng ôn thi THPT Quốc gia. 

Cấp Tỉnh, xếp loại B 
2018 

10 
Một số biện pháp ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận về tác phẩm hoặc 

đoạn trích thơ cho học sinh khối 12 trường THPT Nà Giàng ôn thi THPT Quốc gia. 

Cấp Ngành, xếp loại Trung 

bình 
2018 

11 
Một định hướng giúp học sinh khối 12 trường THPT Nà Giàng ôn thi THPT quốc 

gia có hiệu quả kiểu bài nghị luận về chi tiết nghệ thuật trong thể loại truyện ngắn. 

Cấp Ngành, xếp loại Trung 

bình 
2019 

12 

Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh trong giờ học văn bản “Thông điệp nhân 

ngày thế giới phòng chống AIDS, 01-12-2003” của Cô-phi An-nan trong chương 

trình Ngữ văn lớp 12, trường THPT Nà Giàng. 

Cấp Ngành, đánh giá Đạt 

2020 

13 
Đổi mới quản lí hoạt động ngoại khóa tại trường THPT Nà Giàng góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 

Cấp Ngành, đánh giá Đạt 
2021 

14 
Đổi mới biện pháp quản lí công tác chuyên môn tại trường THPT Nà Giàng nhằm 

nhân rộng phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập". 

Cấp Ngành, đánh giá Đạt 
2022 

Tiêu chuẩn 4: Đóng góp cho sự nghiệp giáo dục  

Tổng số năm công tác: 23 năm; tổng số năm trực tiếp giảng dạy: 20 năm. 

 

 

TM. TỔ THƯ KÝ 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Hải 

Cao Bằng, ngày         tháng 3 năm 2023                                                                                                                                                                                     

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Vũ Văn Dương 
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